
6. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

Đơn vị 

tính

Thực hiện 

T01/2018

Ước thực hiện 

T02/2018

Ước thực hiện 

2T/2018

Ước thực hiện 

T02/2018 so với 

T01/2018

(%)

Ước thực hiện 

T02/2018 so với 

T02/2017

(%)

Ước thực hiện 

2T/2018 so với 

2T/2017

(%)

Khí tự nhiên dạng khí Triệu M3  2,86  2,49  5,35 87,27 65,63 77,4

Tôm đông lạnh Tấn  73  38  111 52,41 139,38 199,01

Bột mịn, bột thô và bột viên to cá hay động vật giáp xác Tấn  161  200  361 124,22 173,31 199,56

Thức ăn cho gia súc Tấn 6 063 6 728 12 792 110,97 102,53 91,23

Thức ăn cho gia cầm Tấn 3 453 3 785 7 238 109,61 120,70 90,7

Bia dạng lon 1000 Lít 5 372 3 650 9 022 67,95 77,91 94,58

Khăn mặt, khăn tắm và khăn khác dùng trong phòng Tấn 3 969 3 277 7 245 82,57 110,48 100,45

Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket 1000  Cái 4 739 3 506 8 244 73,98 104,74 118,68

Áo sơmi cho người lớn 1000  Cái 3 245 2 411 5 657 74,30 103,21 114,4

Amoni Nitorat Tấn 5 000 1 877 6 877 37,53  -  - 

Polyaxetal, polyete và nhựa epoxy dạng nguyên Tấn 1 416  600 2 016 42,37 102,74 121,67

Tấm lát đường và vật liệu lát, ốp lát 1000 M2 1 921 1 850 3 772 96,29 117,42 104,66

Gạch xây bằng đất nung 1000 Viên 30 382 25 525 55 907 84,01 84,95 88,6

Sứ vệ sinh 1000 Cái  350  282  631 80,60 141,81 184,76

Sắt, thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác Tấn 20 212 17 479 37 690 86,48 116,59 117,64

Tai nghe khác 1000 Cái 11 989 6 967 18 955 58,11 102,73 134,2

Bộ dây đánh lửa và bộ dây khác sử dụng cho xe ca động cơ 1000  Bộ  971  800 1 771 84,41 104,94 112,78

Tàu đánh bắt thuỷ hải sản, các loại tàu chuyên dụng Triệu đồng 4 444 3 297 7 741 74,20 93,80 124,33

Điện sản xuất TrKwh  166  100  266 60,31  -  - 

Điện thương phẩm TrKwh  178  164  342 92,26 102,82 112,64

Nước uống được 1000 M3 3 872 3 810 7 682 98,41 98,95 113,4
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